
SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /CB-BVTT Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2025 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 

 

Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa 

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa 

Số giấy phép hoạt động: 1491/TH-GPHĐ      

Cơ quan cấp: Sở Y tế Thanh Hóa,  ngày 26 tháng 5 năm 2023 

Địa chỉ: Số 217 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Phạm Đức Cường. 

Điện thoại liên hệ: 094.452.7367             Email: bacsicuong1977th@gmail.com 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội 

dung sau đây: 

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: Bác sỹ chuyên khoa tâm thần 

2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: Phụ lục 1 kèm theo. 

3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành khác: 

Không 

4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 120 

người. 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: 1.900.000đ/tháng/học viên. 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.  

Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố:  

- Phụ lục 1: Danh sách người hướng dẫn thực hành. 

- Phụ lục 2: Nội dung chi tiết chương trình thực hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Lê Bật Tân 
  



Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯỢC PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố:          /BVTT ngày       /        /2025 của 

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa) 

Stt Họ và tên 
Trình 

độ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Ngày cấp 
Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị 

công tác 

1 Đào Quang Long 

 

BSCK II 
002320/TH

- CCHN 
15/04/2013 

Khám chữa bệnh 

Nội khoa, Tâm 

thần; Điện não, lưu 

huyết não chẩn 

đoán 

Ban 

Giám 

đốc 

2 Phạm Đức Cường 

 

 

BSCK II 
012239/TH

- CCHN 
26/10/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

Tâm thần; Điện 

não, lưu huyết não 

chẩn đoán 

Ban 

Giám 

đốc 

3 Trần Thị Xuân 

 

BSCK II 002307/TH

- CCHN 
15/04/2013 

Khám chữa bệnh 

nội khoa, tâm thần; 

Điện não, lưu huyết 

não chẩn đoán 

Khoa 

Nam 2 

6 Nguyễn Thị Thắm 
 

BSCK II 

002330/TH

- CCHN 
30/11/2012 

Khám chữa bệnh 

Nội khoa, tâm thần 

Khoa 

Nữ 

7 Hoàng Thị Hường 

 

BSCK I 
007359/TH

- CCHN 
20/05/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần 

Khoa 

Nữ 

8 Chu Lê Thu Hà 

 

BSCK I 
012237/TH

- CCHN 
26/10/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, tâm 

thần; Điện não, lưu 

huyết não chẩn 

đoán 

Khoa 

Nữ 

9 Nguyễn Văn Hồ 

 

BSCK II 002313/TH

- CCHN 
15/04/2013 

Khám chữa bệnh 

nội khoa, tâm thần; 

Điện não, lưu huyết 

não chẩn đoán 

Khoa 

Lão 

10 Bùi Hải Triều 

 

 

BSCK I 
012238/TH

- CCHN 
26/10/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, tâm 

thần; Điện tim, điện 

não, lưu huyết não 

chẩn đoán 

Khoa 

Lão 

11 Trịnh Văn Hồng BSCK I 016309/TH 30/12/2019 Khám bệnh, chữa Khoa 



- CCHN bệnh chuyên khoa 

tâm thần 

Lão 

Stt Họ và tên Trình 

độ 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Ngày cấp Phạm vi hành 

nghề 

Đơn vị 

công tác 

13 
Nguyễn Thị Kim 

Chi 

 

 

BSCK II 

 

012159/TH

- CCHN 
20/10/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần, Phục hồi 

chức năng; Siêu 

âm Doppler xuyên 

sọ 

Khoa 

YHCT – 

PHCN 

14 Đặng Bình Sơn 

 

 

 

 

BSCK I 
001263/TH

- CCHN 
15/10/2012 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa và 

Phục hồi chức năng; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần, xét 

nghiệm hóa sinh, 

huyết học - truyền 

máu 

Khoa 

YHCT-

PHCN 

18 Hà Thị Vân Anh 

 

BS. 

Thạc sỹ 

 

012243/TH

- CCHN 
26/10/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa, tâm 

thần; Điện não chẩn 

đoán 

Khoa 

TTLS- 

Nhi 

19 
Lê Thị Như 

Quỳnh 
BSCK I 

016365/TH

- CCHN 
14/01/2020 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần 

Khoa 

TLLS- 

Nhi 

20 Lương Mỹ Linh BSCK I 
008882/TH

- CCHN 
15/07/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tâm thần; Điện 

não, lưu huyết não 

chẩn đoán 

Khoa 

TLLS- 

Nhi 

21 Đoàn Thị Phương BSCK I 
012236/TH

- CCHN 
26/10/2016 

Khám chữa bệnh 

nội khoa, tâm thần 

Khoa 

Khám 

bệnh 

24 Vũ Hoàng Hưng BSCK I 
012242/TH

- CCHN 
26/10/2016 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

Tâm thần; Điện 

não, lưu huyết não 

chẩn đoán 

Khoa 

Nam 1 

 



 

Phụ lục 2 

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 

BÁC SỸ CHUYÊN KHOA TÂM THẦN (9 tháng) 

(Kèm theo Bản công bố:        /BVTT ngày      /     /2025  

của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa) 

 

1. Mục tiêu: 

- Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thực hành 9 tháng, học viên có 

năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tâm thần, áp dụng 

được các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý 

tâm thần cơ bản, thường gặp tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng. 

 - Xác nhận thực hành cho các bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề và chứng 

chỉ đào tạo chuyên khoa tâm thần cơ bản để đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa 

tâm thần trong phạm vi hành nghề. 

2. Đối tượng:  

- Các bác sỹ đã có chứng chỉ hành nghề, đã hoàn thành chương trình đào 

tạo “chuyên khoa Tâm thần cơ bản” và có nhu cầu cấp chứng chỉ thực hành 

khám bệnh chuyên khoa tâm thần. 

 3. Chương trình thực hành: 

 3.1. Nội dung thực hành  

STT Nội dung Mục tiêu Thời lượng 

(tuần) 

Số 

tiết 

1 Thực hành khám 

bệnh, chẩn đoán 

trong chuyên 

khoa tâm thần. 

- Tham gia khai thác bệnh sử và 

khám tâm thần toàn diện dưới hướng 

dẫn và giám sát của người hướng 

dẫn thực hành. 

- Thực hành thực hiện các trắc 

nghiệm tâm lý, các công cụ hỗ trợ 

chẩn đoán trong CKTT (PHQ9, 

MMSE, Beck, HAM-D, GAD-7....) 

16 640 

2 Thực hành điều 

trị, PHCN cho 

bệnh nhân tâm 

thần 

- Hoàn thiện kỹ năng khám bệnh, 

thực hành các trắc nghiệm, công cụ 

đánh giá. 

- Chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị 

các rối loạn tâm thần, rối loạn lo âu, 

trầm cảm, tâm thần phân liệt.... 

- Thực hành kê đơn điều trị bệnh 

dưới sự giám sát của người hướng 

dẫn thực hành. 

  



 

STT Nội dung Mục tiêu Thời lượng 

(tuần) 

Số 

tiết 

2  - Tham gia cấp cứu tâm thần (kích 

động, tự sát, rối loạn ý thức....) Can 

thiệp điều trị nghiện chất dưới hướng 

dẫn và giám sát của người hướng 

dẫn thực hành.  

- Theo dõi và xử lý tác dụng phụ của 

thuốc hướng thần. 

- Thực hành khám chữa bệnh ngoại 

trú, tư vấn, hướng dẫn người bệnh 

chăm sóc, điều trị. 

- Hướng dẫn các quy định pháp luật 

về Khám bệnh, chữa bệnh; Quy chế 

chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; 

An toàn người bệnh. 

  

3 Thực hành làm 

bệnh án chuyên 

khoa tâm thần. 

- Hoàn thiện kỹ năng khám bệnh; 

thực hành chẩn đoán xác định, chẩn 

đoán phân biệt các RLTT thường 

gặp.  

- Thực hành lập hồ sơ bệnh án tâm 

thần (nhập viện, điều trị, ra viện, 

ngoại trú) dưới sự hướng dẫn của và 

giám sát của người hướng dẫn thực 

hành. 

12  480 

4 Thực hành tư vấn 

tâm lý cá nhân và 

gia đình, trị liệu 

nhóm cơ . 

 

- Hoàn thiện kỹ năng thực hiện các 

đánh giá và trắc nghiệm tâm lý. 

- Thực hành tư vấn tâm lý cho người 

bệnh và gia đình dưới hướng dẫn và 

giám sát của người hướng dẫn thực 

hành. 

- Hướng dẫn học viên kỹ năng giao 

tiếp, ứng xử của người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

4 160 

5 Truyền thông, 

giáo dục sức 

khỏe tâm thần 

- Trang bị kỹ năng cho học viên 

trong việc truyền thông và giáo dục 

sức khỏe về rối loạn tâm thần nhằm 

tăng cường nhận thức cộng đồng, 

giảm kỳ thị, và thúc đẩy dự phòng – 

4 160 



điều trị – phục hồi hiệu quả cho 

người bệnh. 

 Tổng  36 1.440 

 

3.2. Chỉ tiêu thực hành 

TT Nội dung thực hành Chỉ tiêu thực hành 

Số lần tối thiểu đạt/1 học viên 

Kiến tập 

(quan sát) 

Phụ giúp 

(thực hiện có 

hỗ trợ) 

Tự làm 

dưới hướng 

dẫn 

1 Khai thác bệnh sử và khám bệnh 

tâm thần toàn diện 

10 10 30 

2 Đánh giá bằng thang đo tâm thần 

(MMSE, PHQ-9, GAD-7, Beck, 

HAM-D...) 

10 10 20 

3 Quản lý điều trị rối loạn lo âu, trầm 

cảm, tâm thần phân liệt, hưng 

cảm... 

10 10 10 

4 Cấp cứu tâm thần (kích động, tự 

sát, rối loạn ý thức...) 

5 10 15 

5 Theo dõi và xử lý tác dụng phụ của 

thuốc hướng thần 

5 5 10 

6 Viết hồ sơ bệnh án tâm thần (nhập 

viện, điều trị, ra viện, ngoại trú) 

5 5 10 

7 Can thiệp điều trị nghiện chất 2 2 3 

8 Truyền thông – Giáo dục sức khỏe 

tâm thần 

3 3 4 

3.3. Thời gian thực hành: 9 tháng (Tương đương 36 tuần học) 

3.4. Địa điểm thực hành:  

Các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh, khoa CĐHA- TDCN của bệnh viện 

Tâm thần Thanh Hóa. 

4. Người hướng dẫn thực hành: 

 - Bác sỹ có Chứng chỉ hành nghề với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần. 

- Có trình độ sau đại học; kinh nghiệm lâm sàng từ 05 năm trở lên. 

- Được đào tạo về phương pháp dạy- học lâm sàng cho người giảng dạy thực 

hành trong khối ngành sức khỏe theo quy định Bộ Y Tế. 

5. Đánh giá và cấp giấy xác nhận thực hành  

- Học viên không được vắng quá 10% tổng thời gian thực hành; 



- Trường hợp phải dừng thực hành vì lý do thai sản, tai nạn hoặc vì các lý 

do bất khả kháng khác thì thời gian thực hành được cộng dồn nhưng ngắt quãng 

không quá 3 tháng. 

 - Học viên sau khi thực hành tại các khoa, người hướng dẫn thực hành 

đánh giá là đạt về năng lực đạo đức và năng lực chuyên môn mới được Bệnh 

viện cấp giấy xác nhận thực hành theo quy định. 
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